
1 20111173762 Nguyễn Gia Thành  Lớp ĐH10LA4 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(202-2023): Lịch sửa nhà nước và pháp luật Việt Nam 

2 20111173762 Nguyễn Gia Thành  Lớp ĐH10LA4 594,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(202-2023): Chủ nghĩa xã hội
3 20111132828 Đinh Tuấn Anh ĐH10M2 709,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Chủ nghĩa Xã hội khoa học-DH12KE2
4 20111099787 Nguyễn Minh Huyền ĐH10TĐ 709,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Chủ nghĩa Xã hội khoa học-ĐH12Mk1
5 20111093111 Nguyễn Hương Ly ĐH10TĐ 709,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Chủ nghĩa Xã hội khoa học-ĐH12Mk1
6 20111092398 Phan Ngọc Minh ĐH10TĐ 709,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Chủ nghĩa Xã hội khoa học-ĐH12Mk1
7 20111011784 Mông Thị Hậu Mai ĐH10QTKS3 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế chính trị Mác - Lênin-ĐH12QTKS1

8 20111140442 Trần Thế Anh ĐH10QTDL1 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vi mô-Ghép DH12KTTN2
9 20111140084 Đỗ Mạnh Cường ĐH10QTDL1 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vi mô-Ghép DH12KTTN2

10 20111509893 Đỗ Thảo Quyên ĐH10LQ5 1,055,700 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vi mô-Ghép DH12KTTN2
11 20111500717 Nguyễn Tiến Thành ĐH10LQ5 1,055,700 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vi mô-Ghép DH12KTTN2
12 1811141707 Nguyễn Văn Ninh ĐH8QTDL6 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vĩ mô-ĐH12QTDL3
13 1811140590 Bùi Ngọc Minh ĐH8QTDL3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kỹ năng mềm-ĐH12QĐ1
14 20111108823 Quách Vũ Thu Trà ĐH10LA1 594,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kỹ thuật soạn thảo văn bản-Ghép ĐH12LA1

15 20111108823 Quách Vũ Thu Trà ĐH10LA1 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam-Ghép LSNN&PL DH12LA1

16 20111180865 Đặng Trung Vũ ĐH10LA1 594,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Logic học đại cương-Ghép Logic học DH12LA1

17 20111180909 Nguyễn Xuân Khang ĐH10LQ5 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Pháp luật đại cương-2-Ghép ĐH12C1
18 20111132828 Đinh Tuấn Anh ĐH10M2 709,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường-DH12M2

19 20111509893 Đỗ Thảo Quyên ĐH10LQ5 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Quản trị học-Ghép ĐH12QTKD2
20 20111193928 Vũ Ngọc Tân ĐH10LQ5 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Quản trị học-Ghép ĐH12QTKD2
21 20111500717 Nguyễn Tiến Thành ĐH10LQ5 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Quản trị học-Ghép ĐH12QTKD2
22 1811141707 Nguyễn Văn Ninh ĐH8QTDL6 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Quản trị học_học ghép lớp ĐH12QTKD1

23 1711140643 Nguyễn Phú Hưng ĐH7QTDL1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tài chính - Tiền tệ- ĐH12MK2
24 1811180923 Hà Bách Tuyên ĐH8QTKD1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tài chính - Tiền tệ-ĐH12KE3
25 20111197688 Đỗ Mạnh Dũng ĐH10BĐS3 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tiếng anh 2-ghép ĐH12QĐ1
26 1811140590 Bùi Ngọc Minh ĐH8QTDL3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tiếng anh 2-ghép ĐH12QĐ1
27 20111193851 Bùi Bích Phượng ĐH10BĐS3 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tiếng anh 2-ghép ĐH12QĐ1
28 1811180923 Hà Bách Tuyên ĐH8QTKD1 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tiếng anh 2-ghép ĐH12QĐ1
29 20111503348 Nguyễn Thị Vân Anh ĐH10NA3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tiếng Trung 2-DH12NA2
30 20111140037 Nguyễn Thùy Linh ĐH10QTDL1 594,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương -Ghép ĐH12QM4
31 20111540650 Trần Phương Hà My ĐH10QTKS1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương -Ghép ĐH12QM4
32 20111140358 Hoàng Trà My ĐH10QTDL1 594,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương -Ghép ĐH12QM4
33 20111540462 Đào Thị Huyền Nhi ĐH10QTKS1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương -Ghép ĐH12QM4
34 20111540533 Cao Thị Phương ĐH10QTKS1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương -Ghép ĐH12QM4
35 20111140049 Vũ Lê Mai Phương ĐH10QTDL1 594,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương -Ghép ĐH12QM4
36 20111540748 Nguyễn Đức Tú ĐH10QTKS1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương -Ghép ĐH12QM4
37 20111142343 Hoàng Thị Vân Anh ĐH10QTDL6 594,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương-ĐH12ĐA2_16F
38 20111540864 Bùi Thị Trâm Anh ĐH10QTKS1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tin học đại cương-ĐH12QĐ2
39 20111011784 Mông Thị Hậu Mai ĐH10QTKS3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tổng quan khách sạn-ĐH12QTKS1
40 20111143558 Nguyễn Thị Hồng Ánh ĐH10QĐ6 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Trắc địa cơ sở-ĐH12QĐ6
41 20111123993 Bùi Huy Đức ĐH10QĐ6 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Trắc địa cơ sở-ĐH12QĐ6
42 20111197695 Lê Hồng Ngọc ĐH10QĐ6 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Trắc địa cơ sở-ĐH12QĐ6
43 20111141205 Nguyễn Thị Mai Ngọc ĐH10QĐ6 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Trắc địa cơ sở-ĐH12QĐ6
44 20111190636 Phạm Huyền Anh ĐH10BĐS1 891,000 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Triết học Mác - Lênin-ĐH12QĐ1
45 1811140590 Bùi Ngọc Minh ĐH8QTDL3 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Xác suất thống kê-ĐH12QĐ1
46 21111170906 Nguyễn Thị Ngọc Anh ĐH11LA1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Chủ nghĩa xã hội khoa học_ĐH12KE2
47 21111516243 Trần Xuân Miên ĐH11KE11 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Chủ nghĩa xã hội khoa học_ĐH12KE3
48 21111536035 Nguyễn Minh Tuấn ĐH11LQ5 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Chủ nghĩa xã hội khoa học_ĐH12MK2
49 21111135976 Nguyễn Trường Thông ĐH11KTTN1 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Cơ sở khoa học môi trường-ĐH12KTTN2

50 21111516243 Trần Xuân Miên ĐH11KE11 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vĩ mô_ĐH12KE3
51 21111135351 Nguyễn Minh Hiếu ĐH11KTTN1 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vĩ mô_ĐH12MK2
52 21111134677 Vũ Duy Văn ĐH11KTTN1 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kinh tế vĩ mô_ĐH12MK2
53 21111064260 Phạm Huyền Trang ĐH11QĐ12 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kỹ năng mềm_ ĐH12QĐ2
54 21111046020 Lại Ngọc Ánh Dương ĐH11BK 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kỹ năng mềm_ĐH12BK
55 21111046254 Lương Việt Hải ĐH11BK 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kỹ năng mềm_ĐH12BK
56 21111041463 Dương Minh Nguyệt ĐH11BK 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kỹ năng mềm_ĐH12BK
57 21111534320 Nguyễn Thị Tố Uyên ĐH11LA3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Lịch sử Nhà nước và Pháp luật_ ĐH12LA1

58 21111026249 Nguyễn Thị Minh Thuý ĐH11M2 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường-ĐH12M2

59 21111075904 Phạm Sơn Tuấn ĐH11M2 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường-ĐH12M2

60 21111516243 Trần Xuân Miên ĐH11KE11 589,400 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tài chính - tiền tệ_ĐH12KE3
61 21111516243 Trần Xuân Miên ĐH11KE11 294,700 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Tham quan nhận thức 1_ĐH12KE3
62 21111031725 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ĐH11T 703,800 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Toán cao cấp 2_ĐH12C5
63 21111074267 Lê Đức Đỉnh ĐH11QĐ4 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Trắc địa cơ sở _ ĐH12QĐ1
64 21111064260 Phạm Huyền Trang ĐH11QĐ12 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Trắc địa cơ sở_ ĐH12QĐ4
65 21111116167 Trần Mạnh Cường ĐH11QĐ3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Triết học Mác-Lênin_ ĐH12QĐ5



66 21111112440 Đỗ Thành Đạt ĐH11QĐ3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Triết học Mác-Lênin_ ĐH12QĐ5
67 21111112610 Hứa Minh Hải ĐH11QĐ3 884,100 07/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Triết học Mác-Lênin_ ĐH12QĐ5
68 1811070749 Phạm Đức Khang  Lớp ĐH8M1 703,800 06/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Cơ sở khoa học môi trường
69 1811100083 Phạm Đức Long  Lớp ĐH8QM1 589,400 03/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Cơ sở khoa học môi trường- Ghép ĐH12QM1

70 1811100083 Phạm Đức Long  Lớp ĐH8QM1 589,400 03/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Xác suất thống kê- Ghép ĐH12QĐ5
71 1811100083 Phạm Đức Long  Lớp ĐH8QM1 703,800 03/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Hóa học đại cương- Ghép ĐH12KĐ+T
72 1811100083 Phạm Đức Long  Lớp ĐH8QM1 703,800 03/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023):Toán cao cấp 2-Ghép ĐH12KĐ+T
73 20111113741  Hoàng Mạnh Hùng  Lớp ĐH10QĐ6 727,200 03/03/2023 Học lại kỳ 2(2022-2023): Kỹ năng mềm
74 21111036212  Bùi Nguyễn Hương Chi  Lớp ĐH11NA21,443,600 B0262 Nghe - Nói 2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
75 21111036212  Bùi Nguyễn Hương Chi  Lớp ĐH11NA21,443,600 B0263 Đọc - Viết  2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
76 21111036212  Bùi Nguyễn Hương Chi  Lớp ĐH11NA21,082,700 B0264 Tiếng trung  2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
77 21111046261  Trần Trang Anh  Lớp ĐH11NA2 1,082,700 B0265 Tiếng trung 2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
78 21111046261  Trần Trang Anh  Lớp ĐH11NA2 1,443,600 B0266 Nghe - nói 2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
79 21111046261  Trần Trang Anh  Lớp ĐH11NA2 1,443,600 B0267 Đọc - Viết 2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
80 21111046232  Vũ Việt Anh  Lớp ĐH11NA21,443,600 B0268 Nghe - nói 2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
81 21111046232  Vũ Việt Anh  Lớp ĐH11NA21,443,600 B0269 Đọc - viết  2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
82 21111046232  Vũ Việt Anh  Lớp ĐH11NA21,082,700 B0270 Tiếng trung 2 - Thu theo đơn - Ghép ĐH12NA1
83 21111134235  Nguyễn Trang Thơ  Lớp ĐH11KTTN1884,100 B0271 Kinh tế vĩ mô-ĐH12MK1
84 20111108878  Đỗ Thị Ngọc Ánh  Lớp ĐH10QTDL3891,000 B0272 Kinh tế vĩ mô - Thu theo đơn - ghép Đh12QTDL1
85 20111108878  Đỗ Thị Ngọc Ánh  Lớp ĐH10QTDL3891,000 B0273 Kinh tế vi mô - Thu theo đơn - ghép Đh12QTDL1
86 1811070749  Phạm Đức Khang  Lớp ĐH8M1 1,055,700 B0274 Tiếng anh - Ghép ĐH12M1 - Thu theo đơn
87 1811070749  Phạm Đức Khang  Lớp ĐH8M1 703,800 B0275 Vật lý đại cương - Ghép ĐH12M1 - Thu theo đơn
88 1811070749  Phạm Đức Khang  Lớp ĐH8M1 703,800 B0276 Sinh thái học - Ghép ĐH12M1 - Thu theo đơn
89 1811060861  An Tiến Đạt  Lớp ĐH9C3 439,400 B0277 Thu bổ sung Giáo dục thể chất 4 và Giáo dục thể chất 5
90 21111063608  Nguyễn Sơn Tùng  Lớp ĐH11C10 703,800 B0278 Xác suất thống kê - Thu theo đơn - Ghép ĐH12QĐ4
91 1811141705  Nguyễn Trương Qu Lớp ĐH8QTDL1 884,100 B0279 Tổng quan du lịch-ĐH12QTDL2

73,132,900


